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                                                                      SẢN PHẨM 

DÂY ĐỊNH HÌNH 

 

>> GIÁP NÍU DÂY CÁP BỌC TOÀN PHẦN 

 

 

 

 Dùng để níu dây dây cáp nhôm lõi thép bọc toàn phần 22kV-36kV có độ dày lớp XLPE từ 3,4- 5.5mm 
 Vật liệu hợp kim nhôm với đặt tính lực níu giữ cao, nhẹ, dễ lắp đặt bảo trì. 
 Có lớp sơn ở khoảng cách tiếp xúc với cáp ( màu xám hoặc đen theo qui chuẩn sản xuất công ty Việt 

Trung Thông 
 Phân loại giáp níu dự theo đường kính tổng của cáp bọc, cần lựa chọn kích cỡ giáp níu phù hợp với 

dây cáp để đạt hiệu quả níu giữ cao nhất 
 

 
 

Mã sản 
phẩm 

Tiết diện 
(mm2) 

Đường kính sử dụng  
(mm) 

Chiều dài 
(mm) 

Lực kéo tiêu 
chuẩn (kN)  

(85% lực kéo 
đứt cáp) 

  

DOPDC-1878 25  18.78-22.90 1000 7.9-14.5 
DOPDC-2121 50  21.21-23.50 1100 14.5-20.5 
DOPDC-2300 70 23.00-25.55 1100 20.5-28.4 
DOPDC-2555 95 25.55-27.30 1100 28.4-35.3 
DOPDC-2720 120 27.20-29.03 1250 35.3-44.5 
DOPDC-2893 150 28.93-31.08 1290 44.5-49.4 
DOPDC-3108 185 29.70-34.01 1310 49.4-63-8   
DOPDC-3270 240 32.70-35.65 1360 63.8-75.2   
DOPDC-3560 300 35.60-38.50 1365 75.2-90.6   

 
 
 
= Nhãn hiệu : DONIC 
= Mã hiệu sản xuất : DOPDC  
= Dung sai : ± 15 
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